
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU TIẾP NHẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2020Số: 200001083/PCBA-HCM

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ

3. Số văn bản đề nghị của cơ sở: 406  Ngày: 03/07/2020

2. Địa chỉ: K1A Bửu Long, Cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh, Phường 15, Quận
10, Thành phố Hồ Chí Minh

4. Trang thiết bị y tế thuộc loại A

7. Thành phần hồ sơ:

Tên trang thiết bị y tế: Hóa chất dùng cho máy nhuộm lam
Chủng loại/mã sản phẩm: Theo phụ lục
Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Tiêu chuẩn áp dụng: TTBYT loại A
5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế :
Tên chủ sở hữu: Diagnostic  BioSystems  Inc,United  of America
Địa chỉ chủ sở hữu: 6616 Owens Drive Pleasanton,CA USA 94588
6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

1 Phụ lục chi tiết trang thiết bị y tế x

2 Bản phân loại trang thiết bị y tế x

3 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ. x

4 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế x

5 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

6 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật TTBYT theo mẫu số 1 Phụ lục 8 x

7 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công
bố áp dụng

x

8 Kết quả đánh giá các thông số hóa, lý, vi sinh và các thông số khác do cơ sở đủ điều
kiện theo quy định của pháp luật về đánh giá sự phù hợp cấp đối với trang thiết bị y tế
sản xuất trong nước

x

9 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế x

10 Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế x



11 Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đối với trang thiết
bị y tế nhập khẩu hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết
bị y tế đối với TTBYT sản xuất trong nước

x

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Phạm Thị Thanh Huyền



Danh mục trang thiết bị y tế

STT Trang thiết bị y tế
Chủng loại/mã sản 
phẩm

Hãng, nước sản xuất Hãng, nước chủ sở hữu Tên cơ sở bảo hành Địa chỉ cơ sở bảo hành

1
Hóa chất nhuộm lam
kính

Actin, Muscle Specific
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

2
Hóa chất nhuộm lam
kính

Actin, Sarcomeric
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

3
Hóa chất nhuộm lam
kính

Actin, Smooth Muscle
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

4
Hóa chất nhuộm lam
kính

Actin, α-Smooth 
Muscle

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

5
Hóa chất nhuộm lam
kính

Adenovirus
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

6
Hóa chất nhuộm lam
kính

Adipophilin
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

7
Hóa chất nhuộm lam
kính

Adrenocorticotropic 
Hormone (ACTH) 
(AH26)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

8
Hóa chất nhuộm lam
kính

Albumin
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

9
Hóa chất nhuộm lam
kính

ALK (Clone 4A4)
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

10
Hóa chất nhuộm lam
kính

ALK/p80 (Anaplastic 
Lymphoma Kinase)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

11
Hóa chất nhuộm lam
kính

Amyloid A 
Component

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

12
Hóa chất nhuộm lam
kính

Amyloid Precursor 
Protein (APP)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

13
Hóa chất nhuộm lam
kính

Androgen Receptor
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

14
Hóa chất nhuộm lam
kính

Bcl-2 Oncoprotein
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

15
Hóa chất nhuộm lam
kính

Bcl-6 Oncoprotein
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

16
Hóa chất nhuộm lam
kính

Bcl-10
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

17
Hóa chất nhuộm lam
kính

BRCA1
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

18 Hóa chất nhuộm lam C4D Diagnostic BioSystems Diagnostic BioSystems Công ty TNHH Công K1A Bửu Long, phường



kính Inc,United of America Inc,United of America nghệ Quốc tế Phú Mỹ 15, quận 10,TpHCM

19
Hóa chất nhuộm lam
kính

CA 15-3
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

20
Hóa chất nhuộm lam
kính

CA 19-9
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

21
Hóa chất nhuộm lam
kính

CA 125
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

22
Hóa chất nhuộm lam
kính

Cadherin, Pan
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

23
Hóa chất nhuộm lam
kính

Calbindin-D-28K
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

24
Hóa chất nhuộm lam
kính

Calcitonin
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

25
Hóa chất nhuộm lam
kính

Caldesmon
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

26
Hóa chất nhuộm lam
kính

Calponin-1
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

27
Hóa chất nhuộm lam
kính

Calretinin
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

28
Hóa chất nhuộm lam
kính

Caspase 1
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

29
Hóa chất nhuộm lam
kính

Caspase 3/CPP32
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

30
Hóa chất nhuộm lam
kính

Caspase 8/FLICE
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

31
Hóa chất nhuộm lam
kính

Catenin, β
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

32
Hóa chất nhuộm lam
kính

Cathepsin D
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

33
Hóa chất nhuộm lam
kính

CD1a
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

34
Hóa chất nhuộm lam
kính

CD3
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

35
Hóa chất nhuộm lam
kính

CD3, T Cell
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

36
Hóa chất nhuộm lam
kính

CD4
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

37
Hóa chất nhuộm lam
kính

CD5
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

38 Hóa chất nhuộm lam CD8 Diagnostic BioSystems Diagnostic BioSystems Công ty TNHH Công K1A Bửu Long, phường



kính Inc,United of America Inc,United of America nghệ Quốc tế Phú Mỹ 15, quận 10,TpHCM

39
Hóa chất nhuộm lam
kính

CD10
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

40
Hóa chất nhuộm lam
kính

CD10/CALLA
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

41
Hóa chất nhuộm lam
kính

CD15
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

42
Hóa chất nhuộm lam
kính

CD15/Reed-Sternberg 
Cell Marker

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

43
Hóa chất nhuộm lam
kính

CD20
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

44
Hóa chất nhuộm lam
kính

CD21, B Cell
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

45
Hóa chất nhuộm lam
kính

CD23
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

46
Hóa chất nhuộm lam
kính

CD25/IL-2R α
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

47
Hóa chất nhuộm lam
kính

CD30/Ki-1 Antigen
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

48
Hóa chất nhuộm lam
kính

CD31, Endothelial 
Cell

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

49
Hóa chất nhuộm lam
kính

CD34, Endothelial 
Cell

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

50
Hóa chất nhuộm lam
kính

CD43, T Cell
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

51
Hóa chất nhuộm lam
kính

CD44/HCAM
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

52
Hóa chất nhuộm lam
kính

CD45RO, T Cell
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

53
Hóa chất nhuộm lam
kính

CD56/Neural Cell 
Adhesion Molecule-1

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

54
Hóa chất nhuộm lam
kính

CD57
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

55
Hóa chất nhuộm lam
kính

CD61/Platelet 
Glycoprotein IIIa

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

56
Hóa chất nhuộm lam
kính

CD63
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

57
Hóa chất nhuộm lam
kính

CD68
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

58 Hóa chất nhuộm lam CD68, Macrophage Diagnostic BioSystems Diagnostic BioSystems Công ty TNHH Công K1A Bửu Long, phường



kính Inc,United of America Inc,United of America nghệ Quốc tế Phú Mỹ 15, quận 10,TpHCM

59
Hóa chất nhuộm lam
kính

CD74, Lymphoid 
Marker

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

60
Hóa chất nhuộm lam
kính

CD79a, Antigen
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

61
Hóa chất nhuộm lam
kính

CD79a, B Cell
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

62
Hóa chất nhuộm lam
kính

CD99/MIC2, Ewing’s 
Sarcoma Marker

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

63
Hóa chất nhuộm lam
kính

CD117/c-kit
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

64
Hóa chất nhuộm lam
kính

CD138
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

65
Hóa chất nhuộm lam
kính

CD163
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

66
Hóa chất nhuộm lam
kính

Cdc25A
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

67
Hóa chất nhuộm lam
kính

Cdc47/MCM7
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

68
Hóa chất nhuộm lam
kính

CDX2
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

69
Hóa chất nhuộm lam
kính

CEA 
(Carcinoembryonic 
Antigen)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

70
Hóa chất nhuộm lam
kính

c-erbB-2/Oncoprotein
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

71
Hóa chất nhuộm lam
kính

Chromogranin A
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

72
Hóa chất nhuộm lam
kính

Claudin 1
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

73
Hóa chất nhuộm lam
kính

c-myc
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

74
Hóa chất nhuộm lam
kính

Collagen Type IV
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

75
Hóa chất nhuộm lam
kính

COX-2 
(Cyclooxygenase-2)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

76
Hóa chất nhuộm lam
kính

Cyclin D1
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

77
Hóa chất nhuộm lam
kính

Cyclin E Protein
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM



78
Hóa chất nhuộm lam
kính

Cytokeratin
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

79
Hóa chất nhuộm lam
kính

Cytokeratin 5
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

80
Hóa chất nhuộm lam
kính

Cytokeratin 5/6
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

81
Hóa chất nhuộm lam
kính

Cytokeratin 5/14
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

82
Hóa chất nhuộm lam
kính

Cytokeratin 7
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

83
Hóa chất nhuộm lam
kính

Cytokeratin 8/18
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

84
Hóa chất nhuộm lam
kính

Cytokeratin 8, Low 
Molecular Weight

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

85
Hóa chất nhuộm lam
kính

Cytokeratin 10
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

86
Hóa chất nhuộm lam
kính

Cytokeratin 13
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

87
Hóa chất nhuộm lam
kính

Cytokeratin 14
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

88
Hóa chất nhuộm lam
kính

Cytokeratin 15
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

89
Hóa chất nhuộm lam
kính

Cytokeratin 16
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

90
Hóa chất nhuộm lam
kính

Cytokeratin 17
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

91
Hóa chất nhuộm lam
kính

Cytokeratin 18
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

92
Hóa chất nhuộm lam
kính

Cytokeratin 19
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

93
Hóa chất nhuộm lam
kính

Cytokeratin 20
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

94
Hóa chất nhuộm lam
kính

Cytokeratin, Acidic 
(AE1)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

95
Hóa chất nhuộm lam
kính

Cytokeratin, Basic 
(AE3)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

96
Hóa chất nhuộm lam
kính

Cytokeratin (CAM 
5.2)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

97
Hóa chất nhuộm lam
kính

Cytokeratin, HMW 
(34βE12)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM



98
Hóa chất nhuộm lam
kính

Cytokeratin H.M.W. 
(Cytokeratin 903)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

99
Hóa chất nhuộm lam
kính

Cytokeratin, Pan
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

100
Hóa chất nhuộm lam
kính

Cytokeratin, Pan 
(AE1/AE3)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

101
Hóa chất nhuộm lam
kính

Cytokeratin, Wide 
Spectrum

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

102
Hóa chất nhuộm lam
kính

Cytomegalovirus 
(CMV Cocktail)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

103
Hóa chất nhuộm lam
kính

Desmin
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

104
Hóa chất nhuộm lam
kính

DOG 1
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

105
Hóa chất nhuộm lam
kính

E2F-1 Transcription 
Factor

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

106
Hóa chất nhuộm lam
kính

E-Cadherin
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

107
Hóa chất nhuộm lam
kính

EGFR (Epidermal 
Growth Factor 
Receptor)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

108
Hóa chất nhuộm lam
kính

Elastin
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

109
Hóa chất nhuộm lam
kính

Epithelial Antigen
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

110
Hóa chất nhuộm lam
kính

Epithelial Membrane 
Antigen (EMA)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

111
Hóa chất nhuộm lam
kính

Epstein-Barr Virus 
(EBV)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

112
Hóa chất nhuộm lam
kính

ERCC1
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

113
Hóa chất nhuộm lam
kính

ERG
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

114
Hóa chất nhuộm lam
kính

Estrogen Receptor 
(ER)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

115
Hóa chất nhuộm lam
kính

Ezrin/p81/Cytovillin
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

116
Hóa chất nhuộm lam
kính

Factor VIII (Von 
Willebrand Factor)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

117
Hóa chất nhuộm lam
kính

Factor XIII-A
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM



118
Hóa chất nhuộm lam
kính

Fascin-1
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

119
Hóa chất nhuộm lam
kính

Fibronectin
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

120
Hóa chất nhuộm lam
kính

Flk-1/KDR/VEGFR2
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

121
Hóa chất nhuộm lam
kính

Flt-1/VEGFR1
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

122
Hóa chất nhuộm lam
kính

Galectin-3
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

123
Hóa chất nhuộm lam
kính

Gastrin
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

124
Hóa chất nhuộm lam
kính

GATA-3
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

125
Hóa chất nhuộm lam
kính

GCDFP-15
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

126
Hóa chất nhuộm lam
kính

GFAP (Glial Fibrillary 
Acidic Protein)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

127
Hóa chất nhuộm lam
kính

GLUT-1
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

128
Hóa chất nhuộm lam
kính

Glycophorin A
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

129
Hóa chất nhuộm lam
kính

Glycophorin C
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

130
Hóa chất nhuộm lam
kính

Glypican-3
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

131
Hóa chất nhuộm lam
kính

Granzyme B
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

132
Hóa chất nhuộm lam
kính

Hairy Cell Leukemia
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

133
Hóa chất nhuộm lam
kính

HBsAg
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

134
Hóa chất nhuộm lam
kính

Heat Shock Protein 70 
(HSP70)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

135
Hóa chất nhuộm lam
kính

Hepatitus B Surface 
Antigen, HBsAg

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

136
Hóa chất nhuộm lam
kính

Hepatocyte Specific 
Antigen 
(HSA/HepPar-1)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

137
Hóa chất nhuộm lam
kính

Hepatocyte Specific 
Antigen (OCH1E5)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM



138
Hóa chất nhuộm lam
kính

Herpes Simplex Virus 
Type I (HSV1)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

139
Hóa chất nhuộm lam
kính

Herpes Simplex Virus 
Type II (HSV II)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

140
Hóa chất nhuộm lam
kính

Herpesvirus 8 (HHV8)
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

141
Hóa chất nhuộm lam
kính

HLA-DR (β chain of 
DP, DQ & DR)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

142
Hóa chất nhuộm lam
kính

H. pylori
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

143
Hóa chất nhuộm lam
kính

H. pylori 
(Helicobacter pylori)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

144
Hóa chất nhuộm lam
kính

HSV Cocktail (Rabbit 
anti-HSV I + Mouse 
anti-HSV II)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

145
Hóa chất nhuộm lam
kính

Human Chorionic 
Gonadotropin (hCG)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

146
Hóa chất nhuộm lam
kính

Human Papilloma 
Virus Type 16  (HPV 
16)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

147
Hóa chất nhuộm lam
kính

IDH1
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

148
Hóa chất nhuộm lam
kính

IgA
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

149
Hóa chất nhuộm lam
kính

IgD
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

150
Hóa chất nhuộm lam
kính

IgE
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

151
Hóa chất nhuộm lam
kính

IgG
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

152
Hóa chất nhuộm lam
kính

IgM
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

153
Hóa chất nhuộm lam
kính

IgM (R1/69)
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

154
Hóa chất nhuộm lam
kính

Inhibin α
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

155
Hóa chất nhuộm lam
kính

INSM1
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

156
Hóa chất nhuộm lam
kính

Insulin
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

157 Hóa chất nhuộm lam Kappa Light Chain Diagnostic BioSystems Diagnostic BioSystems Công ty TNHH Công K1A Bửu Long, phường



kính Inc,United of America Inc,United of America nghệ Quốc tế Phú Mỹ 15, quận 10,TpHCM

158
Hóa chất nhuộm lam
kính

Ki-67
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

159
Hóa chất nhuộm lam
kính

Ku(p70)
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

160
Hóa chất nhuộm lam
kính

Lambda Light Chain
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

161
Hóa chất nhuộm lam
kính

Laminin
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

162
Hóa chất nhuộm lam
kính

LCA (Leukocyte 
Common Antigen)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

163
Hóa chất nhuộm lam
kính

Lysozyme/Muramidas
e

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

164
Hóa chất nhuộm lam
kính

Mammaglobin-A
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

165
Hóa chất nhuộm lam
kính

MART-1
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

166
Hóa chất nhuộm lam
kính

MART-1/Melan A
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

167
Hóa chất nhuộm lam
kính

Mast Cell Chymase
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

168
Hóa chất nhuộm lam
kính

Mast Cell Tryptase
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

169
Hóa chất nhuộm lam
kính

Melanoma
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

170
Hóa chất nhuộm lam
kính

Melanoma Cocktail
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

171
Hóa chất nhuộm lam
kính

Melanoma (HMB45)
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

172
Hóa chất nhuộm lam
kính

Mesothelin
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

173
Hóa chất nhuộm lam
kính

Mesothelioma
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

174
Hóa chất nhuộm lam
kính

MGMT,(O(6)-
Methylguanine- DNA-
Methyltransferase)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

175
Hóa chất nhuộm lam
kính

MiTF 
(Microphthalmia 
Transcription Factor)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

176
Hóa chất nhuộm lam
kính

MLH-1 (Mismatch 
Repair Protein)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM



177
Hóa chất nhuộm lam
kính

MMP-9
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

178
Hóa chất nhuộm lam
kính

MOC-31
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

179
Hóa chất nhuộm lam
kính

MSH2
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

180
Hóa chất nhuộm lam
kính

MSH6 (Mismatch 
Repair Protein)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

181
Hóa chất nhuộm lam
kính

Mucin 5AC/Gastric 
Mucin

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

182
Hóa chất nhuộm lam
kính

MUM1 Protein
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

183
Hóa chất nhuộm lam
kính

Myelin Basic Protein 
(MBP)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

184
Hóa chất nhuộm lam
kính

Myeloperoxidase 
(MPO)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

185
Hóa chất nhuộm lam
kính

MyoD1
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

186
Hóa chất nhuộm lam
kính

Myogenin
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

187
Hóa chất nhuộm lam
kính

Myosin, Skeletal 
(Fast)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

188
Hóa chất nhuộm lam
kính

Napsin A
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

189
Hóa chất nhuộm lam
kính

Neurofilament
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

190
Hóa chất nhuộm lam
kính

NKX2.2
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

191
Hóa chất nhuộm lam
kính

NKX3.1
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

192
Hóa chất nhuộm lam
kính

NSE (Neuron Specific 
Enolase)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

193
Hóa chất nhuộm lam
kính

OCT-3/4
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

194
Hóa chất nhuộm lam
kính

OCT-4
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

195
Hóa chất nhuộm lam
kính

p16 Clone JC2
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

196
Hóa chất nhuộm lam
kính

p27Kip1
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM



197
Hóa chất nhuộm lam
kính

p21
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

198
Hóa chất nhuộm lam
kính

p40
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

199
Hóa chất nhuộm lam
kính

p40+HMW
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

200
Hóa chất nhuộm lam
kính

p53
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

201
Hóa chất nhuộm lam
kính

p57Kip2
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

202
Hóa chất nhuộm lam
kính

p63
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

203
Hóa chất nhuộm lam
kính

p504s
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

204
Hóa chất nhuộm lam
kính

p504S/α-Methylacyl-
CoA Racemase 
(AMACR)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

205
Hóa chất nhuộm lam
kính

Pancreatic Polypeptide
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

206
Hóa chất nhuộm lam
kính

Pan Melanoma
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

207
Hóa chất nhuộm lam
kính

Pan-TRK
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

208
Hóa chất nhuộm lam
kính

Pax-8
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

209
Hóa chất nhuộm lam
kính

PCNA (Proliferating 
Cell Nuclear Antigen)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

210
Hóa chất nhuộm lam
kính

PD-1
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

211
Hóa chất nhuộm lam
kính

PD-L1
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

212
Hóa chất nhuộm lam
kính

Perforin
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

213
Hóa chất nhuộm lam
kính

pHH3
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

214
Hóa chất nhuộm lam
kính

PIN5 Cocktail Rabbit 
anti-p40 + Mouse anti-
Cytokeratin (HMW) 
and Rabbit  anti-p504S
(AMACR)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

215 Hóa chất nhuộm lam Placental Alkaline Diagnostic BioSystems Diagnostic BioSystems Công ty TNHH Công K1A Bửu Long, phường



kính
Phosphatase (PLAP) 
(SP15)

Inc,United of America Inc,United of America nghệ Quốc tế Phú Mỹ 15, quận 10,TpHCM

216
Hóa chất nhuộm lam
kính

PMS2 (Mismatch 
Repair Protein

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

217
Hóa chất nhuộm lam
kính

Pneumocystis carinii
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

218
Hóa chất nhuộm lam
kính

Podoplanin/D2-40
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

219
Hóa chất nhuộm lam
kính

Prohibitin
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

220
Hóa chất nhuộm lam
kính

Prostate Specific 
Antigen (PSA)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

221
Hóa chất nhuộm lam
kính

Prostate Specific 
Membrane Antigen 
(PSMA)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

222
Hóa chất nhuộm lam
kính

Prostatic Acid 
Phosphatase (PSAP)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

223
Hóa chất nhuộm lam
kính

PR (Progesterone 
Receptor)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

224
Hóa chất nhuộm lam
kính

PTEN
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

225
Hóa chất nhuộm lam
kính

Rad51
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

226
Hóa chất nhuộm lam
kính

Renal Cell Carcinoma 
(RCC)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

227
Hóa chất nhuộm lam
kính

Retinoblastoma Gene 
Protein (Rb)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

228
Hóa chất nhuộm lam
kính

RPA/p34
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

229
Hóa chất nhuộm lam
kính

S-100
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

230
Hóa chất nhuộm lam
kính

SMA
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

231
Hóa chất nhuộm lam
kính

Smad4, 3
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

232
Hóa chất nhuộm lam
kính

Smooth Muscle 
Myosin

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

233
Hóa chất nhuộm lam
kính

SOX-10
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

234
Hóa chất nhuộm lam
kính

SOX-10 2X
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM



235
Hóa chất nhuộm lam
kính

Synaptophysin
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

236
Hóa chất nhuộm lam
kính

TAG-72/CA 72-4
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

237
Hóa chất nhuộm lam
kính

Tdt (Terminal 
Deoxynucleotidyl 
Transferase)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

238
Hóa chất nhuộm lam
kính

Thrombospondin 
(TSP)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

239
Hóa chất nhuộm lam
kính

Thymidine 
Phosphorylase/Platelet
-Derived Endothelial 
Cell Growth Factor

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

240
Hóa chất nhuộm lam
kính

Thyroglobulin
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

241
Hóa chất nhuộm lam
kính

Thyroid Peroxidase
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

242
Hóa chất nhuộm lam
kính

TIMP-2
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

243
Hóa chất nhuộm lam
kính

TNF Alpha
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

244
Hóa chất nhuộm lam
kính

Transglutaminase II
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

245
Hóa chất nhuộm lam
kính

Treponema Pallidum
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

246
Hóa chất nhuộm lam
kính

TTF-1 (Thyroid 
Transcription Factor-
1)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

247
Hóa chất nhuộm lam
kính

Tyrosinase
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

248
Hóa chất nhuộm lam
kính

Tyrosinase, Melanoma
Marker

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

249
Hóa chất nhuộm lam
kính

Vascular Endothelial 
Growth Factor 
(VEGF)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

250
Hóa chất nhuộm lam
kính

Vimentin, Porcine
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

251
Hóa chất nhuộm lam
kính

Wilms Tumor 1 
Protein (WT1)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

252
Hóa chất nhuộm lam
kính

XRCC1
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM



253
Hóa chất nhuộm lam
kính

α-1-Antichymotrypsin
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

254
Hóa chất nhuộm lam
kính

α-1-Antitrypsin
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

255
Hóa chất nhuộm lam
kính

α-Actinin, Sarcomeric
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

256
Hóa chất nhuộm lam
kính

α-Fetoprotein (AFP)
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

257
Hóa chất nhuộm lam
kính

β-Amyloid Protein
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

258
Hóa chất nhuộm lam
kính

ISH kit
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

259
Hóa chất nhuộm lam
kính

DAPI
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

260
Hóa chất nhuộm lam
kính

HER2 / CEN17 FISH
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

261
Hóa chất nhuộm lam
kính

ALK Break Apart 
FISH

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

262
Hóa chất nhuộm lam
kính

MDM2 / CEN12 FISH
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

263
Hóa chất nhuộm lam
kính

BCL2 Break Apart 
FISH

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

264
Hóa chất nhuộm lam
kính

BCL6 Break Apart 
FISH

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

265
Hóa chất nhuộm lam
kính

CCND1 Break Apart 
FISH

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

266
Hóa chất nhuộm lam
kính

EWSR1 Break Apart 
FISH

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

267
Hóa chất nhuộm lam
kính

IGH Break Apart 
FISH

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

268
Hóa chất nhuộm lam
kính

MET / CEN7 FISH
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

269
Hóa chất nhuộm lam
kính

MYC Break Apart 
FISH

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

270
Hóa chất nhuộm lam
kính

RET Break Apart 
FISH

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

271
Hóa chất nhuộm lam
kính

ROS1 Break Apart 
FISH

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

272
Hóa chất nhuộm lam
kính

FUS Break Apart 
FISH

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM



273
Hóa chất nhuộm lam
kính

DDIT3 Break Apart 
FISH

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

274
Hóa chất nhuộm lam
kính

19q13/19p13 FISH
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

275
Hóa chất nhuộm lam
kính

1p36/1q25 FISH
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

276
Hóa chất nhuộm lam
kính

EGRF / CEN7 FISH
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

277
Hóa chất nhuộm lam
kính

MALT1 Break Apart 
FISH

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

278
Hóa chất nhuộm lam
kính

SS18 Break Apart 
FISH

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

279
Hóa chất nhuộm lam
kính

Kappa ISH
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

280
Hóa chất nhuộm lam
kính

Lambda ISH
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

281
Hóa chất nhuộm lam
kính

EBV ISH
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

282
Hóa chất nhuộm lam
kính

ISH Antibody
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

283
Hóa chất nhuộm lam
kính

DS Enzyme for ISH
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

284
Hóa chất nhuộm lam
kính

A.F.B.
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

285
Hóa chất nhuộm lam
kính

Alcian Blue, pH 1.0
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

286
Hóa chất nhuộm lam
kính

Alcian Blue, pH 2.5
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

287
Hóa chất nhuộm lam
kính

Amyloid
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

288
Hóa chất nhuộm lam
kính

Colloidal Iron
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

289
Hóa chất nhuộm lam
kính

Combined Eosinophil-
Mast Cell

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

290
Hóa chất nhuộm lam
kính

Copper
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

291
Hóa chất nhuộm lam
kính

Elastic
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

292
Hóa chất nhuộm lam
kính

Fite
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM



293
Hóa chất nhuộm lam
kính

Fontana-Masson
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

294
Hóa chất nhuộm lam
kính

Giemsa
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

295
Hóa chất nhuộm lam
kính

G.M.S.
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

296
Hóa chất nhuộm lam
kính

Gram
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

297
Hóa chất nhuộm lam
kính

H.Pylori Rapid Stain
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

298
Hóa chất nhuộm lam
kính

Iron Stain
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

299
Hóa chất nhuộm lam
kính

Luxol Fast Blue
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

300
Hóa chất nhuộm lam
kính

Methyl Green Pyronin
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

301
Hóa chất nhuộm lam
kính

Mucicarmine
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

302
Hóa chất nhuộm lam
kính

Oil Red O
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

303
Hóa chất nhuộm lam
kính

Papanicolaou Stain
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

304
Hóa chất nhuộm lam
kính

P.A.S.
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

305
Hóa chất nhuộm lam
kính

Picro Sirius Red Stain
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

306
Hóa chất nhuộm lam
kính

Pneumocystis
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

307
Hóa chất nhuộm lam
kính

P.T.A.H.
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

308
Hóa chất nhuộm lam
kính

Reticulum
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

309
Hóa chất nhuộm lam
kính

Steiner
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

310
Hóa chất nhuộm lam
kính

Trichrome Stain
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

311
Hóa chất nhuộm lam
kính

Von Kossa
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

312
Hóa chất nhuộm lam
kính

Warthin-Starry
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM



313
Hóa chất nhuộm lam
kính

10X Antigen Retrieval
Buffer High,  pH 10.0

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

314
Hóa chất nhuộm lam
kính

10X Citrate Buffer for 
Heat Induced Epitope 
Recovery,pH 6.0

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

315
Hóa chất nhuộm lam
kính

10X Citrate Buffer for 
Heat Induced Epitope 
Recovery, pH 7.0

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

316
Hóa chất nhuộm lam
kính

10X Citrate Buffer for 
Heat Induced Epitope 
Recovery, pH 8.0

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

317
Hóa chất nhuộm lam
kính

10X EDTA Buffer for 
Heat Induced  Epitope 
Recovery, pH 8.0

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

318
Hóa chất nhuộm lam
kính

10X Tris-EDTA Buffer
For Heat  Induced 
Epitope Recovery, pH 
9.0

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

319
Hóa chất nhuộm lam
kính

Retrieval Solution pH 
9.0 (TR1)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

320
Hóa chất nhuộm lam
kính

Retrieval Solution pH 
6.0 (TR2)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

321
Hóa chất nhuộm lam
kính

HistoZymE
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

322
Hóa chất nhuộm lam
kính

Montage Opus 
Antigen Retrieval 
System

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

323
Hóa chất nhuộm lam
kính

Pepsin Solution
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

324
Hóa chất nhuộm lam
kính

Proteinase K 25X
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

325
Hóa chất nhuộm lam
kính

QuatroSol I 10X 
Citrate Buffer

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

326
Hóa chất nhuộm lam
kính

QuatroSol II 10X Tris 
EDTA Buffer

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

327
Hóa chất nhuộm lam
kính

Alkaline Phosphatase 
Enhancer

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

328
Hóa chất nhuộm lam
kính

Broad Spectrum 
Negative Control

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

329
Hóa chất nhuộm lam
kính

DAB Away Kit
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM



330
Hóa chất nhuộm lam
kính

DAB V3 Detect kit
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

331
Hóa chất nhuộm lam
kính

DP3 for One-Step 
Deparaffinization

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

332
Hóa chất nhuộm lam
kính

Elite Mini PAP Pen
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

333
Hóa chất nhuộm lam
kính

Elite PAP Pen
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

334
Hóa chất nhuộm lam
kính

FITC Diluent
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

335
Hóa chất nhuộm lam
kính

Hematoxylin
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

336
Hóa chất nhuộm lam
kính

Primary Antibody 
Diluent

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

337
Hóa chất nhuộm lam
kính

TissueBond™ Reagent
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

338
Hóa chất nhuộm lam
kính

Tween 20
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

339
Hóa chất nhuộm lam
kính

Background Blocker
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

340
Hóa chất nhuộm lam
kính

Mouse on Mouse 
Blocking Reagent

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

341
Hóa chất nhuộm lam
kính

Peroxidase Block
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

342
Hóa chất nhuộm lam
kính

ATRX
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

343
Hóa chất nhuộm lam
kính

Block
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

344
Hóa chất nhuộm lam
kính

Chamber
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

345
Hóa chất nhuộm lam
kính

Reagent Rack
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

346
Hóa chất nhuộm lam
kính

Caps Rack
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

347
Hóa chất nhuộm lam
kính

Labels 0.900" x 0.750"
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

348
Hóa chất nhuộm lam
kính

Label Ribbon
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

349
Hóa chất nhuộm lam
kính

Alcohol Swabs
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM



350
Hóa chất nhuộm lam
kính

Tubing Cleaning Kit
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

351
Hóa chất nhuộm lam
kính

Vial (Clear)
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

352
Hóa chất nhuộm lam
kính

Vial (Clear) RFID Tag
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

353
Hóa chất nhuộm lam
kính

Vial
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

354
Hóa chất nhuộm lam
kính

Vial with RFID Tag
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

355
Hóa chất nhuộm lam
kính

Vial (Black)
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

356
Hóa chất nhuộm lam
kính

Vial (Black) RFID Tag
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

357
Hóa chất nhuộm lam
kính

Tissue Primer
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

358
Hóa chất nhuộm lam
kính

10X Immuno Wash 
Buffer

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

359
Hóa chất nhuộm lam
kính

40X Immuno Wash 
Buffer

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

360
Hóa chất nhuộm lam
kính

Wash Buffer for IHC 
(20x)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

361
Hóa chất nhuộm lam
kính

Antibody Diluent for 
RTU

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

362
Hóa chất nhuộm lam
kính

DS2-50 (Dewax 
solution-2)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

363
Hóa chất nhuộm lam
kính

Dewax Solution
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

364
Hóa chất nhuộm lam
kính

Phosphate Buffered 
Saline Tablets

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

365
Hóa chất nhuộm lam
kính

20X DAB Enhancer
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

366
Hóa chất nhuộm lam
kính

ImmunoHisto-
Sealer™

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

367
Hóa chất nhuộm lam
kính

Intensi/Fire
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

368
Hóa chất nhuộm lam
kính

CC/Mount™ Aqueous 
Permanent Mounting 
Medium

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

369
Hóa chất nhuộm lam
kính

Fluoromount/Plus™
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM



370
Hóa chất nhuộm lam
kính

Fluoromount™
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

371
Hóa chất nhuộm lam
kính

PermaBlue Plus/AP
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

372
Hóa chất nhuộm lam
kính

PermaGreen Plus/AP
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

373
Hóa chất nhuộm lam
kính

PermaRed/AP
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

374
Hóa chất nhuộm lam
kính

PermaRed/AP-Auto
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

375
Hóa chất nhuộm lam
kính

PermaRed/AP-
AutoPlus

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

376
Hóa chất nhuộm lam
kính

CHROMOGENS FOR
HRP DAB Auto

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

377
Hóa chất nhuộm lam
kính

High Contrast DAB
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

378
Hóa chất nhuộm lam
kính

Mono AEC/Plus
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

379
Hóa chất nhuộm lam
kính

PermaBlack/HRP
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

380
Hóa chất nhuộm lam
kính

PermaBlue/HRP
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

381
Hóa chất nhuộm lam
kính

PermaGreen/HRP
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

382
Hóa chất nhuộm lam
kính

PermaRed/HRP
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

383
Hóa chất nhuộm lam
kính

PermaYellow/HRP
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

384
Hóa chất nhuộm lam
kính

Stable DAB/Plus
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

385
Hóa chất nhuộm lam
kính

Albumin FITC CF488-
Conjugated Antibody

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

386
Hóa chất nhuộm lam
kính

C4d FITC CF488-
Conjugated Antibody

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

387
Hóa chất nhuộm lam
kính

Fibrinogen FITC 
CF488-Conjugated 
Antibody

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

388
Hóa chất nhuộm lam
kính

IgA FITC CF488-
Conjugated Antibody

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

389 Hóa chất nhuộm lam
kính

IgA,G,M Cocktail 
FITC CF488-

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM



Conjugated Antibody

390
Hóa chất nhuộm lam
kính

IgG FITC CF488-
Conjugated Antibody

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

391
Hóa chất nhuộm lam
kính

IgM FITC CF488-
Conjugated Antibody

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

392
Hóa chất nhuộm lam
kính

Kappa FITC CF488-
Conjugated  Antibody

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

393
Hóa chất nhuộm lam
kính

Lambda Light Chain 
FITC CF488-
Conjugated Antibody

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

394
Hóa chất nhuộm lam
kính

C1q Complement 
FITC-Conjugated 
Antibody

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

395
Hóa chất nhuộm lam
kính

C3c Complement 
FITC-Conjugated 
Antibody

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

396
Hóa chất nhuộm lam
kính

C4c Complement 
FITC-Conjugated 
Antibody

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

397
Hóa chất nhuộm lam
kính

Fibrinogen FITC-
Conjugated Antibody

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

398
Hóa chất nhuộm lam
kính

IgA (alpha chain) 
FITC-Conjugated 
Antibody

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

399
Hóa chất nhuộm lam
kính

IgG (Gamma chain) 
FITC-Conjugated 
Antibody

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

400
Hóa chất nhuộm lam
kính

IgM (Mu chain) FITC-
Conjugated  Antibody

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

401
Hóa chất nhuộm lam
kính

Kappa Light Chain 
FITC-Conjugated 
Antibody

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

402
Hóa chất nhuộm lam
kính

Lambda Light Chain 
FITC-Conjugated 
Antibody

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

403
Hóa chất nhuộm lam
kính

CD34
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

404
Hóa chất nhuộm lam
kính

Cytokeratin
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

405
Hóa chất nhuộm lam
kính

Cytokeratin 7
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM



406
Hóa chất nhuộm lam
kính

Epithelial Antigen
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

407
Hóa chất nhuộm lam
kính

MART-1
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

408
Hóa chất nhuộm lam
kính

Melanoma
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

409
Hóa chất nhuộm lam
kính

MiTF
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

410
Hóa chất nhuộm lam
kính

Pan Cytokeratin
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

411
Hóa chất nhuộm lam
kính

S100
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

412
Hóa chất nhuộm lam
kính

SOX-10
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

413
Hóa chất nhuộm lam
kính

Slide Stainer
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

414
Hóa chất nhuộm lam
kính

PolyVue Plus™ 
Mouse/Rabbit 
HRP/DAB Detection 
System

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

415
Hóa chất nhuộm lam
kính

Alk. Phos. Mouse & 
Rabbit Kit  (Fast Red)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

416
Hóa chất nhuộm lam
kính

Alk. Phos. Mouse & 
Rabbit Staining Kit

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

417
Hóa chất nhuộm lam
kính

Peroxidase Mouse & 
Rabbit Kit

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

418
Hóa chất nhuộm lam
kính

Peroxidase Mouse & 
Rabbit Kit  (Fast Red) 
(DAB Liquid)

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

419
Hóa chất nhuộm lam
kính

Ready-to-Use Kits 
Components

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

420
Hóa chất nhuộm lam
kính

ALP Label
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

421
Hóa chất nhuộm lam
kính

HRP Label
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

422
Hóa chất nhuộm lam
kính

Mouse & Rabbit Link
Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

423
Hóa chất nhuộm lam
kính

UnoVue Plus™ Mouse
AP Detection 
Component

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

424 Hóa chất nhuộm lam UnoVue Plus™ Mouse Diagnostic BioSystems Diagnostic BioSystems Công ty TNHH Công K1A Bửu Long, phường



kính
HRP Detection 
Component

Inc,United of America Inc,United of America nghệ Quốc tế Phú Mỹ 15, quận 10,TpHCM

425
Hóa chất nhuộm lam
kính

UnoVue Plus™ 
Mouse/Rabbit AP 
Detection Component

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

426
Hóa chất nhuộm lam
kính

UnoVue Plus™ 
Mouse/Rabbit HRP 
Detection Component

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

427
Hóa chất nhuộm lam
kính

UnoVue Plus™ Rabbit
AP Detection 
Component

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

428
Hóa chất nhuộm lam
kính

UnoVue Plus™ Mouse
HRP/DAB  Detection 
System

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

429
Hóa chất nhuộm lam
kính

UnoVue Mouse/Rabbit
HRP Detection 
Reagent

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

430
Hóa chất nhuộm lam
kính

UnoVue Plus™ Mouse
on Mouse (MOM) 
HRP/DAB Detection 
System

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

431
Hóa chất nhuộm lam
kính

UnoVue Plus™ 
Mouse/Rabbit 
AP/PermaRed 
Detection System

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM

432
Hóa chất nhuộm lam
kính

UnoVue Plus™ 
Mouse/Rabbit 
HRP/DAB Detection 
System

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Diagnostic BioSystems
Inc,United of America

Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ

K1A Bửu Long, phường
15, quận 10,TpHCM
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